
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2217/QĐ-UBND An Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP  

tỉnh An Giang đợt 3 năm 2020 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 

1048/QĐ-TTg ngày 21/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ 

tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang 

giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt 

OCOP_AG); 

Căn cứ Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh 

giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 

và Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang về việc thay đổi thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

tỉnh An Giang tại Tờ trình số 03/TTr-HĐĐGPHSP ngày 14 tháng 9 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An 

Giang đợt 3 năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Công nhận 31 sản phẩm của 23 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên, trong đó: có 

09 sản phẩm đạt 4 sao, 22 sản phẩm đạt 3 sao (Danh sách sản phẩm cụ thể theo 

Phụ lục đính kèm). 
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2. Các chủ thể sản xuất có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên nêu trên được Ủy 

ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận; được sử dụng giấy chứng nhận, logo và 

thứ hạng sao sản phẩm OCOP để in hoặc dán trên bao bì sản phẩm theo đúng 

quy định hiện hành. 

3. Kết quả chứng nhận phân hạng sao sản phẩm có giá trị trong 36 (ba 

mươi sáu) tháng, kể từ ngày Quyết định được ký ban hành. 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức trao 

Giấy chứng nhận cho các chủ thể sản xuất có sản phẩm đạt 3 sao trở lên được 

quy định tại Điều 1, đảm bảo trang trọng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể sản xuất nêu trên sử dụng, in hoặc dán logo, 

thứ hạng sao OCOP lên sản phẩm theo đúng quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP tỉnh An Giang; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân được quy định 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND tỉnh Trần Anh Thư; 

- Sở: NN&PTNT, CT, KHCN, 

  VHTT&DL, YT, TNMT; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Báo AG, Đài PT-TH AG;  

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Lưu: P.KTN, P.HCTC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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Phụ lục 

Danh sách sản phẩm OCOP được công nhận đợt 3 năm 2020  

(Kèm theo Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh An Giang) 

STT SẢN PHẨM CHỦ THỂ ĐỊA CHỈ 
ĐIỂM 

SỐ 

PHÂN 

HẠNG 

1 Nước màu thốt nốt nguyên chất 
Công ty TNHH MTV phát triển 

đặc sản vùng miền Trần Gia 
Huyện Tịnh Biên, An Giang 74 4 sao 

2 
Đường thốt nốt (dạng bột) 

MOUN7AINS 
Công ty TNHH MTV phát triển 

đặc sản vùng miền Trần Gia 
Huyện Tịnh Biên, An Giang 77 4 sao 

3 Đường thốt nốt dạng viên 
Công ty TNHH MTV phát triển 

đặc sản vùng miền Trần Gia 
Huyện Tịnh Biên, An Giang 77 4 sao 

4 
Đường thốt nốt cô đặc 

MOUN7AINS 
Công ty TNHH MTV phát triển 

đặc sản vùng miền Trần Gia 
Huyện Tịnh Biên, An Giang 77 4 sao 

5 Rượu vang thốt nốt (12% VOL) 
Công ty TNHH MTV phát triển 

đặc sản vùng miền Trần Gia 
Huyện Tịnh Biên, An Giang 71 4 sao 

6 Rượu thốt nốt 29 độ  
Công ty TNHH MTV phát triển 

đặc sản vùng miền Trần Gia 
Huyện Tịnh Biên, An Giang 66 3 sao 

7 Rượu cà na  Hộ kinh doanh Hoà Kiều Huyện Tịnh Biên, An Giang 64 3 sao 

8 Mắm thái Hộ kinh doanh Cô 4 Ấu Thành phố Châu Đốc, An Giang 57 3 sao 

9 Nước màu thốt nốt  Công ty TNHH Thảo Hương Thành phố Châu Đốc, An Giang 67 3 sao 

10 Tương hột Công ty TNHH SX TM Thanh Hồ Thị xã Tân Châu, An Giang 83 4 sao 

11 Cá linh kho mía 
Công ty Cổ phần rau quả thực 

phẩm An Giang 
Thành phố Long Xuyên, An Giang 87 4 sao 

12 Mắm cá linh chưng 
Công ty Cổ phần rau quả thực 

phẩm An Giang 
Thành phố Long Xuyên, An Giang 87 4 sao 

13 Gạo sữa 
Công ty TNHH MTV công nghệ 

sau thu hoạch Dương Xuân Quả 
Thành phố Long Xuyên, An Giang 60 3 sao 

14 Trà túi lọc xạ đen 
Công ty TNHH MTV TMDV Thảo 

An Khang 
Thành phố Long Xuyên, An Giang 65 3 sao 
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15 Tương đậu Hộ kinh doanh Hương Sen Thành phố Long Xuyên, An Giang 55 3 sao 

16 Nước tương Hộ kinh doanh Hương Sen Thành phố Long Xuyên, An Giang 55 3 sao 

17 Nước cốt dâu tằm Hộ kinh doanh Hai Thuận Thành phố Long Xuyên, An Giang 51 3 sao 

18 Khô cá lóc Hộ kinh doanh Kim Loan Huyện Chợ Mới, An Giang 63 3 sao 

19 Bánh hạnh nhân 
Công ty TNHH sản xuất thương 

mại Tiến Anh 
Huyện Chợ Mới, An Giang 77 4 sao 

20 Nước ép xoài 
HTX SX KD dịch vụ nông nghiệp 

Chợ Mới 
Huyện Chợ Mới, An Giang 55 3 sao 

21 Nấm linh chi 
Hộ kinh doanh sản xuất chế biến 

nấm linh chi Tri Thức 
Huyện Thoại Sơn, An Giang 54 3 sao 

22 Trà mãng cầu 
Hộ kinh doanh trà mãng cầu Thanh 

Nam 
Huyện Thoại Sơn, An Giang 52 3 sao 

23 Gạo An Bình 1 HTX nông nghiệp An Bình Huyện Thoại Sơn, An Giang 56 3 sao 

24 Bưởi da xanh 
Hộ kinh doanh mua bán lúa gạo, 

lúa giống Hùng Hạnh 
Huyện Thoại Sơn, An Giang 54 3 sao 

25 Rượu đinh lăng Hộ kinh doanh Ngọc Hân Huyện Châu Phú, An Giang 59 3 sao 

26 Nhãn xuồng 
HTX Thương mại - Dịch vụ - Du 

lịch Khánh Hoà 
Huyện Châu Phú, An Giang 65 3 sao 

27 Khoai môn sấy Công ty TNHH SX - TM Gia Bảo Huyện Châu Phú, An Giang 69 3 sao 

28 Mật ong  
Hộ kinh doanh mật ong, sữa ong 

chúa, dược liệu Cẩm Tú 
Huyện Châu Phú, An Giang 50 3 sao 

29 Rượu dâu tằm Hộ kinh doanh Ngọc Thái Huyện Phú Tân, An Giang 53 3 sao 

30 Chả cá thát lát tẩm gia vị 
Công ty TNHH MTV Chế biến 

thuỷ hải sản Thanh Tùng 
Huyện Phú Tân, An Giang 60 3 sao 

31 
Chả cá thát lát rút xương tẩm 

gia vị 

Công ty TNHH MTV Chế biến 

thuỷ hải sản Thanh Tùng 
Huyện Phú Tân, An Giang 62 3 sao 
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